
STT Mã ca thi Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Tỉnh/Thành phốQuận/Huyện Trường Khối Lớp ĐiểmThời gian làm bàiNgày làm bài

1 HNIUQFJMH 12819887 ducnguyentri3a Nguyễn Trí Đức Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 300 5 phút 42 giây 05/12/2024

2 HNIZVHYRL 11036638 tnv01032489 Nguyễn Quỳnh Trâm Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 300 5 phút 49 giây 05/12/2024

3 HNIZVHYRL 12933832 truongdangduy Trương Đăng Duy Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 300 7 phút 9 giây 05/12/2024

4 HNIZVHYRL 12748457 lethanhtruc1802Lê Thanh Trúc Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5C 300 15 phút 55 giây 05/12/2024

5 HNIZVHYRL 12820101 quanganhpct Trần Quang Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 290 4 phút 29 giây 05/12/2024

6 HNIUQFJMH 10974024 haphuong2apct NGUYỄN HÀ PHƯƠNG Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 290 6 phút 57 giây 05/12/2024

7 HNIZVHYRL 12825234 thpct800190 Đào Nguyên Như Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 290 7 phút 3 giây 05/12/2024

8 HNIZVHYRL 11036443 tnv01032298 Ngô Thảo Vy Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 290 8 phút 31 giây 05/12/2024

9 HNIZVHYRL 12825235 thpct800191 Cao Tuệ Linh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 290 8 phút 40 giây 05/12/2024

10 HNIUQFJMH 12825227 thpct800183 Nguyễn Vũ Phong Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 290 8 phút 53 giây 05/12/2024

11 HNIZVHYRL 133699224 tuenhi7114 Trần Tuệ Nhi Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 290 9 phút 12 giây 05/12/2024

12 HNIZVHYRL 10992853 son9214 Trần Ngọc Sơn Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 290 9 phút 26 giây 05/12/2024

13 HNIUQFJMH 990888034 minhsang5apct Đào Đức Minh Sang Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 290 9 phút 42 giây 05/12/2024

14 HNIUQFJMH 11238419 duongtuenhi3apctDương Tuệ Nhi Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 290 9 phút 44 giây 05/12/2024

15 HNIZVHYRL 842973119 doduchai2014 Đỗ Đức Hải Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 290 10 phút 29 giây 05/12/2024

16 HNIZVHYRL 11036640 tnv01032491 Nguyễn Hà Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 290 11 phút 24 giây 05/12/2024

17 HNIUQFJMH 11036460 tnv01032315 Phạm Quang Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5D 290 12 phút 46 giây 05/12/2024

18 HNIZVHYRL 10985076 ngankhanh229 Nguyễn Như Ngân Khanh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 290 13 phút 5 giây 05/12/2024

19 HNIIEYAFS 11004929 xuantung2apct Nguyễn Xuân Tùng Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 290 13 phút 25 giây 03/12/2024

20 HNIUQFJMH 12825224 thpct800180 Đào Ngọc Linh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 290 13 phút 26 giây 05/12/2024

21 HNIUQFJMH 15181173 phamgiahuy5dpctPhạm Gia Huy Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5D 290 13 phút 35 giây 05/12/2024

22 HNIUQFJMH 879295076 khang2006 Nguyễn Minh Khang Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5D 290 14 phút 9 giây 05/12/2024

23 HNIUQFJMH 11036461 tnv01032316 Nông Thanh Ngọc Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5D 290 14 phút 41 giây 05/12/2024

24 HNIUQFJMH 498530008 pctngocanh4c Lê Ngọc Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5C 290 15 phút 37 giây 05/12/2024

25 HNIZVHYRL 11036450 tnv01032305 Nguyễn Tuệ Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 280 5 phút 1 giây 05/12/2024

26 HNIUQFJMH 11036645 tnv01032496 Dương Ngọc Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5B 280 10 phút 48 giây 05/12/2024

27 HNIUQFJMH 12747081 khainguyen191214Nguyễn Thắng Khải Nguyên Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 280 10 phút 53 giây 05/12/2024

28 HNIUQFJMH 12819396 ngolamphuong300814Ngô Lam Phương Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 280 11 phút 2 giây 05/12/2024

29 HNIUQFJMH 12834751 nguyenquangbinhnguyenNguyễn Quang Bình Nguyên Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5D 280 13 phút 55 giây 05/12/2024

30 HNIUQFJMH 708717821 minhchaupct195Dương Minh Châu Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5C 280 14 phút 40 giây 05/12/2024

31 HNIUQFJMH 11036451 tnv01032306 Nguyễn Phương Thảo Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 280 18 phút 35 giây 05/12/2024

32 HNIZVHYRL 622819147 yenvyvu17112014Vũ Yến Vy Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 280 19 phút 49 giây 05/12/2024
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33 HNIZVHYRL 11036444 tnv01032299 Vương Hải An Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 270 7 phút 24 giây 05/12/2024

34 HNIUQFJMH 11036445 tnv01032300 Nguyễn Đặng Thiên Thanh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 270 7 phút 26 giây 05/12/2024

35 HNIUQFJMH 11036458 tnv01032313 Nguyễn Đức Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5D 270 12 phút 21 giây 05/12/2024

36 HNIUQFJMH 11005124 voquangducvinhVõ Quang Đức Vĩnh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5B 270 13 phút 58 giây 05/12/2024

37 HNIUQFJMH 12825222 thpct800178 Đỗ Xuân Tú Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5D 270 14 phút 29 giây 05/12/2024

38 HNIUQFJMH 777110081 caonhauyen1 Cao Nhã Uyên Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5C 270 15 phút 36 giây 05/12/2024

39 HNIUQFJMH 301651235 nam14042014 Phạm Bảo Nam Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 270 17 phút 5 giây 05/12/2024

40 HNIUQFJMH 717759613 anhxinh2014 Nguyễn Hà Hải Ánh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 270 21 phút 10 giây 05/12/2024

41 HNIUQFJMH 11036643 tnv01032494 Trần Thị  Hưng Hoa Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 260 6 phút 2 giây 05/12/2024

42 HNIUQFJMH 81124856 phamdothaotienPhạm Đỗ Thảo Tiên Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5D 260 18 phút 48 giây 05/12/2024

43 HNIUQFJMH 9973701 hoangngocminh2014Hoàng Ngọc Minh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5D 260 19 phút 23 giây 05/12/2024

44 HNIUQFJMH 173496787 khanhvyvu1711 Vũ Khánh Vy Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 260 23 phút 18 giây 05/12/2024

45 HNIZVHYRL 949064871 phandang0506 Phan Đăng Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 250 8 phút 13 giây 05/12/2024

46 HNIUQFJMH 12825236 thpct800192 Đào Minh Châu Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 250 9 phút 11 giây 05/12/2024

47 HNIUQFJMH 949793938 phuongpct5a Nguyễn Kiều Phương Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 250 12 phút 57 giây 05/12/2024

48 HNIUQFJMH 793974005 minhchaucute4dNguyễn Bảo Minh Châu Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5D 250 14 phút 47 giây 05/12/2024

49 HNIUQFJMH 12825267 thpct800223 Nguyễn Thanh Trà Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5B 240 12 phút 52 giây 05/12/2024

50 HNIUQFJMH 11036448 tnv01032303 nguyễn trà my Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 240 14 phút 55 giây 05/12/2024

51 HNIUQFJMH 11036465 tnv01032320 Nguyễn Lê Hoàng Bách Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5D 230 10 phút 58 giây 05/12/2024

52 HNIUQFJMH 11036464 tnv01032319 Đào Bảo Trâm Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5D 230 13 phút 13 giây 05/12/2024

53 HNIUQFJMH 625969798 hoangvuhalinh Hoàng Vũ Hà Linh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5B 230 15 phút 27 giây 05/12/2024

54 HNIUQFJMH 518777532 duonghamy1 Dương Hà My Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5C 230 18 phút 48 giây 05/12/2024

55 HNIZVHYRL 12825230 thpct800186 Nguyễn Minh Đức Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 230 21 phút 32 giây 05/12/2024

56 HNIUQFJMH 790095193 linhpham15082014Phạm Phương Linh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5B 220 13 phút 58 giây 05/12/2024

57 HNIUQFJMH 12825217 thpct800173 Đoàn Minh Nhật Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5D 220 17 phút 17 giây 05/12/2024

58 HNIUQFJMH 370923019 tuanphongpct Nguyễn  Tuấn Phong Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5D 220 20 phút 59 giây 05/12/2024

59 HNIUQFJMH 184049016 pcttienbinh1114Nguyễn Tiến Bình Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5B 210 14 phút 31 giây 05/12/2024

60 HNIUQFJMH 11036646 tnv01032497 Bùi Diệp Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5B 200 16 phút 22 giây 05/12/2024

61 HNIUQFJMH 12819631 dangkhoi3apct Nguyễn Đăng Khôi Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 5 5A 180 12 phút 52 giây 05/12/2024


